
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92213 8 KHÚC QUỲNH ANH ĐÀO 30/11/2008 Nữ 9/1 6.75 9.5 5.75 2.5 0 22 27

2 92448 18
ĐẶNG NGUYỄN ĐĂNG 
KHÔI 12/02/2008 Nam 9/1 8 10 8 2 0 26 30

3 92594 24 NGUYỄN QUỐC MINH 17/11/2008 Nam 9/1 6.5 10 5.25 4.5 0 21.75 30.75

4 92697 1 LƯƠNG HOÀNG NGUYÊN 08/04/2008 Nam 9/1 7.5 9.5 8.5 2.75 0 25.5 31

5 92752 3 VÕ HÀ AN NHIÊN 23/11/2008 Nữ 9/1 9 10 9.5 5.5 0 28.5 39.5

6 92881 9 LÊ PHÚC TÂN 11/08/2008 Nam 9/1 8 10 8.5 2.75 0 26.5 32

7 93198 24 PHẠM THIÊN ÂN 20/07/2008 Nam 9/1 6.75 8.75 9 4.25 0 24.5 33

8 93827 1 NGUYỄN TẤN DŨNG 05/07/2008 Nam 9/1 8.5 9.75 9 6.5 0 27.25 40.25

9 93939 6 TĂNG HOÀNG KHẢI 24/12/2008 Nam 9/1 7.5 8.25 5.25 1.5 0 21 24

10 94217 18 LÊ PHAN MỸ NGỌC 14/02/2008 Nữ 9/1 8.25 9.25 9 4.75 0 26.5 36

11 94789 19 VÕ HUỲNH THANH TRÚC 03/01/2008 Nữ 9/1 8.5 8.5 7 5.5 0 24 35

Tổng cộng có tất cả: 11 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92648 26 LÊ NGUYỄN GIA NGHI 29/08/2008 Nữ 9/2 7.75 9.5 6.5 2.5 0 23.75 28.75

2 93385 4 PHAN NHẬT NAM 19/12/2008 Nam 9/2 7.75 9.25 9 3.5 0 26 33

3 93457 7 LÊ ĐỨC TÂN 09/03/2008 Nam 9/2 7.25 9.75 8.25 3 0 25.25 31.25

4 93689 18 NGUYỄN THUẬN PHÁT 16/10/2008 Nam 9/2 7.25 9.5 8.75 0.75 0 25.5 27

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92963 12
PHẠM ĐÀO ĐAN 
THUYÊN 22/04/2008 Nữ 9/4 8.25 9.75 8 3.25 1 27 32.5

2 94031 10
NGUYỄN PHẠM THÀNH 
DANH 08/05/2008 Nam 9/4 7 9.5 8.5 0 0 25 25

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92301 12 TRẦN ĐỖ GIA HÂN 07/04/2008 Nữ 9/5 8 9.75 9.5 4.25 1 28.25 35.75

2 94251 19 TRẦN QUỲNH NHƯ 10/03/2008 Nữ 9/5 8.75 9.5 9.75 3.75 0 28 35.5

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92309 12 TRƯƠNG MINH HẰNG 09/10/2008 Nữ 9/6 7.75 9 5.75 1.75 0 22.5 26

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên




